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MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc482784395]1. Lý do lựa chọn đề tài
Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng (VBBMR) là ý tưởng được lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc đưa ra trong sáng kiến hợp tác phát triển “Một trục, hai cánh”, vào tháng 7 năm 2006. Hợp tác kinh tế VBBMR danh nghĩa là “sáng kiến hợp tác kinh tế”, nhưng thực chất triển khai cho thấy đây là một chiến lược mang tầm khu vực của Trung Quốc, hướng tới các mục tiêu không đơn thuần là kinh tế. Do vậy, sáng kiến này có tác động không nhỏ đến liên kết kinh tế và quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Nam Á. Mặc dù hợp tác kinh tế VBB đã và đang có tác động mạnh mẽ với kinh tế và quan hệ đối ngoại trong khu vực, nhưng thời gian qua các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng nhìn chung còn bị động, lúng túng trong tiến trình tham gia đàm phán, hợp tác. 
Kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ góp phần làm rõ hơn các mối quan hệ quốc tế đang diễn biến phức tạp ở khu vực Đông Nam Á; đồng thời cung cấp cơ sở khoa học để từ đó đề xuất kiến nghị, các giải pháp, định hướng chính sách nhằm giúp Việt Nam tham gia hợp tác hiệu quả hơn. 
[bookmark: _Toc482784396]2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
[bookmark: _Toc482784397]2.1. Mục đích
Đánh giá tiến trình, thực trạng, triển vọng triển khai Hợp tác kinh tế VBBMR và tác động của nó đối với quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Nam Á nói chung, với Việt Nam nói riêng. 
[bookmark: _Toc482784398]2.2. Các nhiệm vụ nghiên cứu  
(1) Làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan hợp tác tiểu vùng Trung Quốc - ASEAN nói chung và Hợp tác kinh tế VBBMR nói riêng; 
(2) Đánh giá thực trạng hợp tác và những tác động tích cực, tiêu cực của Hợp tác kinh tế VBBMR đối với quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Nam Á; chỉ ra các cơ hội và thách thức đặt ra với ASEAN và Việt Nam. 
(3) Dự báo xu hướng phát triển, các “kịch bản” của Hợp tác kinh tế VBBMR trong những năm tới, trong bối cảnh Trung Quốc tích cực triển khai sáng kiến “Một vành đai, một con đường”.
[bookmark: _Toc482784399](4) Đề xuất các kiến nghị, định hướng chính sách giúp Việt Nam tận dụng cơ hội, giảm thiểu tác động tiêu cực từ Hợp tác kinh tế VBBMR.


[bookmark: _Toc482784400]3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc482784401]Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của Luận án là quá trình hình thành và triển khai sáng kiến Hợp tác kinh tế VBBMR từ năm 2006 đến năm 2016 và tác động của nó với quan hệ quốc tế trong khu vực Đông Nam Á nói chung và với Việt Nam nói riêng.
[bookmark: _Toc482784402]Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi thời gian: Từ năm 2006 đến năm 2016. Phạm vi không gian: Trung Quốc và các nước ASEAN tham gia hợp tác kinh tế VBBMR. 
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận án sử dụng một số số phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận chủ yếu gồm: Phương pháp tổng hợp; phương pháp hệ thống - cấu trúc; phương pháp phân tích tác động; phương pháp nghiên cứu thực địa; phương pháp chuyên gia; phương pháp dự báo; phương pháp so sánh; phương pháp lịch sử; phương pháp phân tích chính sách đối ngoại...
[bookmark: _Toc482784405]5. Đóng góp của đề tài
[bookmark: _Toc482784406]Về lý luận: Luận án làm sáng tỏ thêm một số vấn đề liên quan hợp tác tiểu vùng, từ đó đưa ra khái niệm “Hợp tác tiểu vùng” mới phù hợp với thực tế Hợp tác kinh tế VBBMR và các sáng kiến hợp tác tiểu vùng đang được triển khai ở khu vực Đông Á.
Luận án làm rõ cạnh tranh giữa các nước lớn tại khu vực Đông Nam Á và chính sách hợp tác tiểu vùng, chính sách kinh tế đối ngoại của Trung Quốc với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, góp phần tìm hiểu quan hệ quốc tế trong khu vực, nhất là xu thế hợp tác, kết nối khu vực trong nội bộ các quốc gia ASEAN và giữa ASEAN với Trung Quốc.
[bookmark: _Toc482784407]Về thực tiễn: Luận án cung cấp một số luận cứ, cơ sở khoa học cho các bộ, ngành, Đảng và Nhà nước Việt Nam để tham khảo trong xác định chủ trương, hoạch định chính sách và xử lý các vấn đề liên quan Hợp tác kinh tế VBBMR nói riêng, hợp tác với Trung Quốc trong các sáng kiến kết nối khu vực nói chung.
[bookmark: _Toc482784408]6. Cấu trúc của Đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận án gồm 04 chương:
Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu về hợp tác kinh tế VBBMR
Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn của Hợp tác kinh tế VBBMR
Chương 3: Hợp tác kinh tế VBBMR, từ ý tưởng đến hành động
Chương 4: Tác động của Hợp tác kinh tế VBBMR với quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á
[bookmark: _Toc482784409][bookmark: _Toc482784410][bookmark: _Toc482784497]

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 
[bookmark: _Toc482784411]VỀ  HỢP TÁC KINH TẾ VỊNH BẮC BỘ MỞ RỘNG
[bookmark: _Toc482784412]1.1. Các nghiên cứu trực tiếp về Hợp tác kinh tế VBBMR
Các công trình nghiên cứu trực tiếp về Hợp tác kinh tế VBBMR chủ yếu của các học giả Việt Nam và Trung Quốc, tập trung vào hai hướng nghiên cứu chủ yếu sau:
[bookmark: _Toc482784413]1.1.1. Hướng nghiên cứu nhận diện Hợp tác kinh tế VBBMR, đánh giá tác động và đề xuất đối sách
Các công trình tiêu biểu cho hướng nghiên cứu này là: Đề án Phát triển và hợp tác phát triển khu vực VBBMR, do Bộ KHĐT (2013) chủ trì nghiên cứu; Luận văn Thạc Sĩ của Nguyễn Quốc Trường (2013): Hợp tác kinh tế VBBMR và những vấn đề đặt ra với Việt Nam; bài viết Hợp tác kinh tế VBBMR và tác động, của TS Phạm Thái Quốc thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam...
[bookmark: _Toc482784414]1.1.2. Hướng nghiên cứu tập trung vào đánh giá tính khả thi, triển vọng của Hợp tác kinh tế VBBMR, của các học giả Trung Quốc
Trong giai đoạn 2008 - 2013, ở Trung Quốc đã có rất nhiều công trình nghiên cứu của các chuyên gia nước này về Hợp tác kinh tế VBBMR. Các nghiên cứu của giới chuyên gia Trung Quốc gồm hai nhóm chủ yếu:
(1) Đánh giá cao tính khả thi và triển vọng của Hợp tác kinh tế VBBMR.
(2) Các báo cáo nghiên cứu làm cơ sở đề xuất chính sách, cơ chế hợp tác kinh tế VBBMR cho Trung Quốc và ASEAN. 
[bookmark: _Toc482784415]        1.2. Các nghiên cứu đặt VBBMR trong các chiến lược khu vực của Trung Quốc
Ngoài các công trình trực tiếp nghiên cứu về sáng kiến hợp tác kinh tế VBBMR nêu trên, trong khoảng mười năm qua, ở Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Mỹ... đã có một số đề tài, đề án, báo cáo và bài viết về sáng kiến “Một trục hai cánh”, sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc. Trong các công trình nghiên cứu này, Hợp tác kinh tế VBBMR được xem như một mắt xích trong chiến lược khu vực của Trung Quốc và được đặt trong mối tương quan với Hành lang kinh tế Nam Ninh - Singapore và Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), hợp tác Trung Quốc - ASEAN và sáng kiến Một vành đai, một con đường. 
[bookmark: _Toc482784421]

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
[bookmark: _Toc482784420]CỦA HỢP TÁC KINH TẾ VỊNH BẮC BỘ MỞ RỘNG
2.1. Cơ sở lý luận
[bookmark: _Toc482784422]2.1.1. Một số khái niệm và hình thức hợp tác tiểu vùng
- Tiểu vùng (subregion)
Theo Từ điển Tiếng Việt thì tiểu vùng được xác định là khu vực địa lí nhỏ, có đặc điểm riêng so với các vùng địa lí nhỏ khác, ví dụ như: tiểu vùng kinh tế; tiểu vùng khí hậu; tiểu vùng sông Mê Công... Trong khi đó, từ điển tiếng Anh trên trang http://www.merriam-webster.com/dictionary/subregion định nghĩa tiểu vùng là “một phân khu của một khu vực” (a subdivision of a region); hoặc “một trong những bộ phận chính của một vùng địa sinh học” (one of the primary divisions of a biogeographic region). Các định nghĩa nêu trên dù khác nhau về cách diễn đạt, song đều có điểm chung giống nhau, cho rằng tiểu vùng là một phần, một bộ phận của một khu vực địa lý rộng lớn hơn.
-  Hợp tác tiểu vùng (Subregion cooperation)
[bookmark: 2][bookmark: sub1729885_2][bookmark: 特征]+ Theo định nghĩa của trang mạng từ điển bách khoa toàn thư của Trung Quốc (http://baike.baidu.com/), khái niệm “hợp tác tiểu vùng” được hiểu như sau: Hợp tác tiểu vùng dưới góc độ hợp tác khu vực là hình thức hợp tác kinh tế khu vực chỉ hoạt động hợp tác kinh tế qua biên giới của con người hoặc pháp nhân giữa các quốc gia và khu vực có tiếp giáp về biên giới, trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, triển khai trong thời gian tương đối dài, thông qua các loại hình trao đổi các yếu tố sản xuất cơ bản. Dưới góc độ kinh tế phát triển, hợp tác tiểu vùng thực chất là sự trao đổi các yếu tố sản xuất trong phạm vi địa lý của một “tiểu khu vực” theo hướng tự do hóa, theo đó nâng cao hiệu suất sản xuất tương ứng với việc phân bố hiệu quả các yếu tố sản xuất... Nói một cách đơn giản, hợp tác tiểu vùng là một hình thức của nhất thể hóa kinh tế khu vực. 
+ Lý Thiết Lập (Trung Quốc), đã chỉ ra rằng: Nếu phân tích từ thuộc tính kinh tế của biên giới, tác động của biên giới đối với hợp tác tiểu vùng có thể quy nạp vào hiệu ứng che chắn và hiệu ứng trung gian. Nhìn tổng thể, tính thiếu hụt tài nguyên và mong muốn mở rộng thị trường đối ngoại khiến hiệu ứng che chắn của biên giới các quốc gia chuyển hóa theo hướng thành hiệu ứng trung gian. Đây là một loại xu thế sẽ không ngừng thúc đẩy hợp tác kinh tế tiểu vùng phát triển. Cơ chế động lực chuyển hóa của nó đến từ chính phủ trung ương của các bên tham gia hợp tác, chính quyền địa phương và doanh nghiệp.
+ Báo cáo nghiên cứu tính khả thi hợp tác kinh tế VBBMR của nhóm chuyên gia Trung Quốc - ASEAN dẫn định nghĩa của Giáo sư Chao Han (Singapore) cho rằng: Hợp tác tiểu vùng thông thường bắt đầu từ sự ghép nối giữa các quốc gia thông qua sự liên kết biển (sea link), liên kết trên bộ (land link), liên kết sông (river link), hình thành nên hợp tác mang tính khu vực. Các chủ thể hợp tác tiểu vùng có thể là quốc gia, cũng có thể là một tỉnh hoặc một số tỉnh của nước lớn. Hình thức hợp tác này chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố trên các mặt kinh tế, chính trị, an ninh.
+ Ở Việt Nam, Phạm Quốc Trụ  giải thích rằng hợp tác tiểu khu vực/vùng “là hình thức hội nhập trên cơ sở một số vùng của hai hay một số nước khác nhau gần gũi về không gian địa lý thực hiện một số liên kết kinh tế hay kết nối cơ sở hạ tầng nhằm phát huy sự bổ trợ lẫn nhau về nguồn lực của các vùng này để phát triển kinh tế”.
Từ tổng quan nêu trên có thể thấy các khái niệm, định nghĩa về hợp tác tiểu vùng hiện rất khác nhau và mỗi định nghĩa có thể đúng trong một vài trường hợp cụ thể, song chưa bao quát hết các sáng kiến, chương trình hợp tác tiểu vùng hiện có. Nguyên nhân chủ yếu khiến các định nghĩa về hợp tác tiểu vùng nêu trên thiếu tính khái quát là do việc đưa ra định nghĩa chưa bám sát vào các yếu tố cơ bản của hợp tác tiểu vùng như: Phạm vi hợp tác, mục tiêu và nguyên tắc hợp tác, nội dung hợp tác, chủ thể hợp tác, cơ chế hợp tác.
[bookmark: _Toc482784424]- Một số đặc điểm chung và định nghĩa về hợp tác tiểu vùng
 (1) Hình thức hợp tác: Là hình thức hợp tác xuyên biên giới giữa các quốc gia.
(2) Phạm vi hợp tác: Giữa các vùng lãnh thổ của quốc gia hoặc các quốc gia trong cùng một tiểu khu vực có sự gần gũi nhau về địa lý.
(3) Mục tiêu hợp tác: Tăng cường mở cửa, kết nối, giảm các rào cản thương mại, đầu tư, tăng sức cạnh tranh kinh tế của tiểu vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho các bên tham gia hợp tác.
(4) Nguyên tắc hợp tác: Bình đẳng, cùng có lợi; rộng mở, linh hoạt, sẵn sàng tiếp nhận các thành viên mới.
(5) Nội dung hợp tác: Thúc đẩy kết nối thể chế, hạ tầng, vốn, công nghệ, con người.
(6) Chủ thể hợp tác: Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp.
(7) Cơ chế hợp tác: Hội nghị cấp cao, Hội nghị cấp Bộ trưởng, Diễn đàn thường niên.
Trên cơ sở khái quát 07 yếu tố căn bản của hợp tác tiểu vùng như trên, có thể định nghĩa hợp tác tiểu vùng như sau:
 “Hợp tác tiểu vùng là hình thức hợp tác xuyên biên giới giữa các vùng lãnh thổ của các quốc gia hoặc giữa các quốc gia trong cùng một tiểu khu vực có sự gần gũi nhau về địa lý, thông qua việc mở cửa, giảm các rào cản thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối thể chế, hạ tầng, vốn, công nghệ, con người, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho các bên tham gia hợp tác. Các bên tham gia hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và thống nhất nội dung, cơ chế hợp tác thông qua Hội nghị cấp cao, Hội nghị cấp Bộ trưởng, hoặc Diễn đàn định kỳ. Chủ thể hợp tác của các bên là Chính phủ, hoặc chính quyền địa phương”.
[bookmark: _Toc482784425]2.1.2. Một số lý thuyết về chính trị, quan hệ quốc tế có liên quan
[bookmark: _Toc482784426][bookmark: _Toc482784427][bookmark: _Toc482784428][bookmark: _Toc482784429]Hợp tác kinh tế VBBMR là một sáng kiến hợp tác tiểu vùng giữa Trung Quốc và hầu hết các nước ASEAN, do vậy, cũng như các cơ chế hợp tác khu vực khác, các lý thuyết về quan hệ quốc tế được vận dụng ở mức độ nhất định làm cơ sở lý luận đề xuất nội dung, quan điểm của sáng kiến hợp tác này. Bên cạnh đó, thông qua một số lý thuyết về quan hệ quốc tế, có thể đánh giá chính xác hơn bản chất và xu thế của hợp tác kinh tế VBBMR. Một số lý thuyết về quan hệ quốc tế tiêu biểu có vai trò như vậy gồm:  Lý thuyết trò chơi (Game theory); Thuyết ổn định nhờ bá quyền (Hegemonic stability theory); Chủ nghĩa xuyên quốc gia (Transnationalism); Lý thuyết cực tăng trưởng; Mô hình trung tâm - ngoại vi…
[bookmark: _Toc482784430]2.2. Cơ sở thực tiễn
[bookmark: _Toc482784431]2.2.1. Các điều kiện tự nhiên và bối cảnh khu vực thuận lợi cho Hợp tác kinh tế VBBMR
- Phạm vi Hợp tác kinh tế VBBMR bao trùm không gian rộng lớn, gồm các địa phương phía Nam và Tây Nam Trung Quốc như Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Vân Nam và hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, với các điều kiện tự nhiên về địa lý, diện tích, dân số thuận lợi cho việc triển khai sáng kiến hợp tác tiểu vùng như Hợp tác kinh tế VBBMR.  
- Hợp tác kinh tế VBBMR trong giai đoạn 2006 - 2016 diễn ra trong bối cảnh khu vực và quốc tế tương đối thuận lợi, với các nét đáng chú ý như: Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ trên nhiều mặt và ngày càng có vai trò dẫn dắt hợp tác khu vực; quan hệ kinh tế Trung Quốc với ASEAN phát triển mạnh. Riêng với Việt Nam (nước có chung Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc), quan hệ song phương cũng phát triển mạnh mẽ trên nhiều mặt, đặc biệt trong khoảng 10 năm qua. 
[bookmark: _Toc482784436]2.2.2. Thực tiễn hợp tác tiểu vùng trong khu vực và kinh nghiệm để triển khai hợp tác kinh tế VBBMR
Trước và trong khi triển khai Hợp tác kinh tế VBBMR, Trung Quốc đã tham gia một số sáng kiến hợp tác tiểu vùng với các nước ASEAN. Việc tham gia các sáng kiến này giúp Trung Quốc tích lũy kinh nghiệm để triển khai Hợp tác kinh tế VBBMR cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng, khu vực khác. 
[bookmark: _Toc482784439]Bên cạnh đó, từ những năm 90 của thế kỷ trước đến nay, các nước ASEAN cũng đã triển khai thành công một số sáng kiến hợp tác tiểu vùng. Trong đó, tiêu biểu là các sáng kiến hợp tác như: Tam giác tăng trưởng Indonesia - Malaysia - Singapore (SIJORI Growth Triangle); Tam giác Phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV); hợp tác Chiến lược kinh tế ba dòng sông Ayeyawady - Chao Phraya – Mê Công (ACMECS)… Việc ASEAN triển khai thành công các sáng kiến hợp tác tiểu vùng nêu trên cũng để lại kinh nghiệm, những cơ sở thực tiễn quan trọng để các nước ASEAN và Trung Quốc tham khảo trong triển khai sáng kiến Hợp tác kinh tế VBBMR ở giai đoạn sau.
2.3. Tiểu kết chương 2 
(1) Từ các cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên có thể thấy việc triển khai hợp tác tiểu vùng nói chung, sáng kiến Hợp tác kinh tế VBBMR nói riêng giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trong giai đoạn 2006 - 2016 là có tính khả thi. 
(2) Từ đánh giá bối cảnh, các điều kiện cơ bản, kinh nghiệm hợp tác tiểu vùng trong thực tiễn của Trung Quốc và các nước ASEAN giai đoạn vừa qua, có thể khẳng định hợp tác kinh tế VBBMR có điều kiện để triển khai thành công. Tuy nhiên, mức độ thành công, mức độ hoàn thiện của cơ chế hợp tác này như thế nào phụ thuộc nhiều vào định hướng triển khai hợp tác của Trung Quốc và các nước ASEAN trong thời gian tới.
 (3) Từ các nội dung đã tổng hợp, so sánh, phân tích nêu trên, Luận án xác định khung phân tích để làm rõ một số nội dung trong các chương tiếp theo gồm: (i) Các đối tác tham gia Hợp tác kinh tế VBBMR và mục tiêu, quan điểm, tình hình hợp tác của các bên; (ii) Dự báo triển vọng và đánh giá Hợp tác kinh tế VBBMR với tư cách là một bộ phận của sáng kiến Một vành đai, một con đường - chiến lược mang tính toàn cầu của Trung Quốc - và tác động của nó đối với quan hệ quốc tế trong khu vực; (iii) Phân tích, chỉ rõ cơ hội, thách thức đặt ra với Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc triển khai sáng kiến Hợp tác kinh tế VBBMR với ASEAN và đề xuất các kiến nghị định hướng chính sách giúp Việt Nam tận dụng cơ hội, hạn chế tác động tiêu cực từ sáng kiến hợp tác nói trên.

[bookmark: _Toc482784441]

CHƯƠNG 3. HỢP TÁC KINH TẾ VỊNH BẮC BỘ MỞ RỘNG: 
[bookmark: _Toc482784442]TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HÀNH ĐỘNG
[bookmark: _Toc482784443]3.1. Khái quát về hợp tác KTVBBMR
[bookmark: _Toc482784444][bookmark: _Toc356734466][bookmark: _Toc356745692]3.1.1. Vịnh Bắc Bộ và phạm vi hợp tác kinh tế VBBMR
Vịnh Bắc Bộ:
Vịnh Bắc Bộ nằm ở phía Tây Bắc Biển  Đông, có vai trò hết sức quan trọng cả về  kinh tế, chính trị và quốc phòng an ninh đối với các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc. Đây là một vịnh nửa kín, được bao bọc hoàn toàn bởi bờ biển của Việt Nam và Trung Quốc, có diện tích 126.250 km2, chiều dài khoảng 496 km, chiều ngang nơi rộng nhất khoảng 310 km (176 hải lý), nơi hẹp nhất là cửa vịnh khoảng 207,4 km (102 hải lý).  
[bookmark: _Toc356734467][bookmark: _Toc356745693]Khu vực hợp tác kinh tế VBBMR:
Phạm vi không gian hợp tác kinh tế VBBMR được xác định không thật sự rõ ràng. Ban đầu, khi Trung Quốc mới đưa ra sáng kiến hợp tác này, không gian hợp tác được xác định là  một số tỉnh, thành phố phía nam của Trung Quốc và các nước ASEAN. 
[bookmark: _Toc356734468][bookmark: _Toc356745694][bookmark: _Toc482784445]3.1.2.  Xuất xứ sáng kiến, mục tiêu và nội dung hợp tác 
- Hợp tác kinh tế VBBMR diễn ra trong bối cảnh từ năm 2008, Trung Quốc tập trung xây dựng Quảng Tây thành “cực tăng trưởng mới”, nhằm khai thác vai trò của địa phương này làm cầu nối (cả trên bộ và trên biển) trong giao lưu hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN.
- Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp tác kinh tế VBBMR thì mục tiêu của sáng kiến hợp tác này được xác định là: “Thiết lập một cơ chế hợp tác tiểu vùng, tạo đòn bẩy toàn diện cho hệ thống vận tải trên biển và duyên hải, tăng cường hợp tác cảng biển và tiếp vận, đẩy mạnh liên kết công nghiệp và phân công lao động, phát triển các ngành kinh doanh ven biển, hợp tác phát triển tài nguyên biển, xúc tiến phát triển các thành phố ven biển, thiết lập các cụm cảng hỗ trợ lẫn nhau, các cụm công nghiệp và cụm thành phố với sự bổ sung mạnh mẽ và tính đa dạng, đồng thời đẩy nhanh việc phát triển bền vững kinh tế, xã hội trong khu vực”. Tuy nhiên, như một số công trình nghiên cứu nêu ở Chương 1 của Luận án này đã phân tích, Hợp tác kinh tế VBBMR thực chất là một chiến lược mang tầm khu vực của Trung Quốc. 
- Nội dung chính của hợp tác kinh tế VBBMR ban đầu được xác định gồm ba lĩnh vực ưu tiên: vận tải, giao thông đường biển; tài chính ngân hàng, ngư nghiệp, nông nghiệp, khai thác tài nguyên, du lịch và bảo vệ môi trường; đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục, y tế, phòng chống bệnh dịch. Tuy nhiên, từ cuối năm 2013, với sự tham gia, tư vấn của các chuyên gia ADB, Trung Quốc đề xuất nội dung và Lộ trình Hợp tác kinh tế VBBMR hoàn toàn mới, trong đó chỉ tập trung vào hai nội dung hợp tác chính gồm: Hợp tác tài chính; Hợp tác cảng biển và tiếp vận.
3.1.3. Đánh giá tiềm năng và triển vọng hợp tác
Bối cảnh tình hình quốc tế, tình hình quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trong mười năm qua như đã nêu ở Chương 2 và đặc biệt là ở thời điểm Trung Quốc đề xuất sáng kiến Hợp tác kinh tế VBBMR (năm 2006) về cơ bản là thuận lợi cho việc triển khai hợp tác. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả hợp tác kinh tế VBBMR, Trung Quốc và các nước ASEAN còn phải vượt qua không ít khó khăn, thách thức. 
[bookmark: _Toc482784447]3.2. Tình hình triển khai hợp tác từ phía Trung Quốc
[bookmark: _Toc482784448]3.2.1. Giai đoạn 2006 - 2012: Tập trung phát triển Khu kinh tế VBB Quảng Tây 
Ngày 16/01/2008 Quốc vụ viện Trung Quốc đã phê chuẩn "Quy hoạch phát triển Khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây", đưa Khu kinh tế này lên tầm chiến lược quốc gia và trở thành cơ sở trung chuyển hàng hoá, cơ sở mậu dịch, cơ sở chế tạo, trung tâm trao đổi thông tin chính... trong hợp tác giữa Trung Quốc với các nước ASEAN. Phạm vi của Khu kinh tế này gồm thành phố Nam Ninh và 3 thành phố lớn ven biển là Phòng Thành, Khâm Châu và Bắc Hải. Theo quy hoạch nói trên, trong giai đoạn 2008 – 2013, tại Khu kinh tế VBB Quảng Tây triển khai 2.375 dự án, với tổng số vốn khoảng 300 tỷ USD. Theo đó, cơ sở hạ tầng của khu kinh tế này hiện đã được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, hiện đại.
Cùng với việc đẩy mạnh xây dựng và phát triển Khu kinh tế VBB Quảng Tây, Trung Quốc đã tổ chức 09 Diễn đàn hợp tác kinh tế VBBMR trong các năm từ 2006 - 2016 (từ năm 2012, cách 02 năm tổ chức một lần). Thông qua các diễn đàn này, Trung Quốc từng bước tăng cường trao đổi ý kiến, nhận thức chung với các quốc gia Đông Nam Á và hoàn thiện cơ chế Hợp tác kinh tế VBBMR. Nội dung hợp tác đưa ra tại các diễn đàn thường được điều chỉnh cho phù hợp bối cảnh, tình hình kinh tế khu vực, thế giới và thực tế hợp tác Trung Quốc – ASEAN.
[bookmark: _Toc482784449]3.2.2. Giai đoạn 2013 - 2016: Hợp tác kinh tế VBBMR là một phần của sáng kiến “Một vành đai, một con đường”
Từ cuối năm 2013, Trung Quốc đã khởi xướng và đẩy mạnh triển khai sáng kiến “Một vành đai, một con đường” (từ năm 2017, Trung Quốc đã đổi tên tiếng Anh của sáng kiến này thành “Vành đai và Con đường”). Đây là sáng kiến mang tầm chiến lược khu vực và toàn cầu của Trung Quốc nhằm kết nối nước này với 64 quốc gia châu Á, châu Âu và châu Phi. Sáng kiến này gồm 5 lĩnh vực kết nối (Trung Quốc gọi là năm thông): chính sách, cơ sở hạ tầng, thương mại, tài chính, và con người (du lịch, giao lưu nhân dân…). 
Trên thực tế, từ trước khi công bố sáng kiến nêu trên, Trung Quốc đã coi các sáng kiến hợp tác khu vực, tiểu vùng, bao gồm Hợp tác kinh tế VBBMR như là những “mảnh ghép” của đại chiến lược “Một vành đai, một con đường”. Cũng từ năm 2013, các đề xuất hợp tác song phương của Trung Quốc đối với Việt Nam và các nước ASEAN cũng chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực hợp tác trọng tâm mà các sáng kiến “Một vành đai, một con đường” và sáng kiến hợp tác kinh tế VBBMR đã xác định nêu trên. 
Kể từ khi đề xuất sáng kiến hợp tác “Một vành đai, một con đường”, Trung Quốc đã tích cực để điều chỉnh nội dung Hợp tác kinh tế VBBMR gắn với sáng kiến nói trên. 
[bookmark: _Toc482784451]3.3. Tình hình tham gia hợp tác của các nước ASEAN và Việt Nam 
[bookmark: _Toc482784452]3.3.1. Tình hình tham gia hợp tác của ASEAN
Giai đoạn 2006 - 2012: Khi Trung Quốc mới đưa ra sáng kiến hợp tác kinh tế VBBMR, nhìn chung các nước ASEAN chưa có quan điểm chính thức về vấn đề này, chỉ có Singapore hưởng ứng sáng kiến này, song cũng có mức độ và Việt Nam quan tâm, nhưng dè dặt trong hợp tác. 
Giai đoạn 2013 - 2016:  Trong giai đoạn này, các nước ASEAN hưởng ứng Hợp tác kinh tế VBBMR tích cực hơn ở hai khía cạnh: Một là, tích cực tham gia các cuộc họp, diễn đàn thảo luận về việc thay đổi nội dung và xây dựng Lộ trình Hợp tác kinh tế VBBMR; hai là, thúc đẩy một số dự án phát triển hạ tầng lớn với Trung Quốc.
[bookmark: _Toc482784455]3.3.2. Tình hình tham gia hợp tác của Việt Nam
Việt Nam do ưu thế địa chính trị, vừa là nước có chủ quyền Vịnh Bắc Bộ, vừa là cầu nối giữa miền Tây Nam Trung Quốc với các nước ASEAN khác, nên là đối tác có vai trò quan trọng trong Hợp tác kinh tế VBBMR. Qua 09 lần tham gia Diễn đàn Hợp tác kinh tế VBBMR, Việt Nam xác định phương châm hợp tác là “tích cực chủ động”, thông qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia; đồng thời đóng góp vào sự phát triển, ổn định chung của khu vực. Các bộ, ngành của Việt Nam đã xây dựng một số Đề án về việc tham gia vào sáng kiến “Một trục hai cánh” của Trung Quốc.
[bookmark: _Toc482784459]3.4. Dự báo triển vọng Hợp tác kinh tế VBBMR
[bookmark: _Toc449345013][bookmark: _Toc482784460]3.4.1. “Kịch bản” 1: Hợp tác không được triển khai thực chất và  bị quên lãng, hoặc thay đổi tên gọi
Trong trường hợp kịch bản này xảy ra, phía Trung Quốc có thể vẫn tổ chức thêm một số Diễn đàn Hợp tác kinh tế VBBMR, nhưng nội dung hợp tác không đi vào thực chất. Theo đó, Hợp tác kinh tế VBBMR có thể sẽ dần bị quên lãng. Trong kịch bản 1, một khả năng nữa có thể xảy ra là Trung Quốc sẽ chủ động thay đổi tên gọi của Hợp tác kinh tế VBBMR và điều chỉnh nội dung hợp tác một lần nữa cho phù hợp với tư cách là sáng kiến thành phần của “Một vành đai, một con đường”. 
[bookmark: _Toc449345014][bookmark: _Toc482784461][bookmark: _Toc449345015]3.4.2. “Kịch bản 2”: Hợp tác kinh tế VBBMR trở thành sáng kiến hỗ trợ cho các sáng kiến hợp tác mới
Một khả năng nữa đang có xu hướng được hiện thực hóa là trong những năm tới, Trung Quốc không chủ động thúc đẩy nâng cấp, hoàn thiện cơ chế Hợp tác kinh tế VBBMR mà sẽ biến sáng kiến này thành một “kênh” hỗ trợ cho các sáng kiến hợp tác khu vực, tiểu vùng khác giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, trước mắt là “Một vành đai, một con đường” và Hợp tác Mê Công - Lan Thương. 
[bookmark: _Toc482784462]3.5. Tiểu kết chương 3
Nhìn lại tiến trình và thực trạng tham gia Hợp tác kinh tế VBBMR của Trung Quốc, các nước ASEAN và Việt Nam như trên, có thể thấy ba vấn đề chủ yếu đang đặt ra gồm:
Một là, hợp tác kinh tế VBBMR dù đặt ra những mục tiêu lớn và đã triển khai hợp tác, song trên thực tế chưa có một lộ trình, cơ chế và các chương trình hợp tác rõ ràng. 
Hai là, Trung Quốc đang tích cực điều chỉnh nội dung hợp tác kinh tế VBBMR theo hướng gắn với sáng kiến “Một vành đai, một con đường”. Với tình hình triển khai hợp tác và dự báo nêu trên có thể thấy hợp tác kinh tế VBBMR đang đứng trước cả thuận lợi và những khó khăn mới. 
Ba là, Việt Nam và ASEAN nhìn chung còn bị động, lúng túng trong tham gia hợp tác kinh tế VBBMR. Vấn đề đặt ra với ASEAN là các nước trong khối này chưa thống nhất thành “một bên” để có tiếng nói chung trong thảo luận, đàm phán với Trung Quốc. Trong khi đó, vấn đề lớn nhất của Việt Nam là chưa có chủ trương, quan điểm rõ ràng, thống nhất trong Hợp tác kinh tế VBBMR; phối hợp liên ngành giữa các cơ quan của Việt Nam trong tham gia sáng kiến hợp tác này còn hạn chế.
CHƯƠNG 4. TÁC ĐỘNG CỦA HỢP TÁC KINH TẾ VỊNH BẮC BỘ MỞ RỘNG VỚI QUAN HỆ QUỐC TẾ Ở ĐÔNG NAM Á
4.1. Một số nét chính về quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á
Hợp tác kinh tế VBBMR diễn ra hơn 10 năm qua trong bối cảnh quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á tương đối phức tạp, với một số nét chính như sau: Một là, tại Đông Nam Á đã hình thành một cấu trúc khu vực đa cực, đa tầng nấc với vai trò trung tâm của ASEAN và cấu trúc này là phù hợp và đáp ứng lợi ích của tất cả các bên. Hai là, hầu hết các nước đối tác đều đẩy mạnh cạnh tranh, gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Ba là, các nước ASEAN đẩy mạnh gắn kết nội khối, song có xu hướng ngày càng phân hóa, chia rẽ trong một số vấn đề an ninh, đối ngoại. 
4.2. Tác động của Hợp tác kinh tế VBBMR với cạnh tranh nước lớn ở Đông Nam Á
4.2.1. Nâng cao vị thế của Trung Quốc trong các cơ chế ASEAN+1, ASEAN+3
Trong các cơ chế hợp tác “ASEAN+”, thì hợp tác ASEAN+1 (ASEAN+từng nước đối tác) là một cơ chế hợp tác nổi bật và hiệu quả. Trong các cặp quan hệ ASEAN+1 với từng đối tác lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga… thì quan hệ ASEAN+Trung Quốc là cặp quan hệ nổi bật nhất và thuộc loại quan trọng nhất đối với các nước ASEAN, bởi Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại, đối tác đầu tư và nhà viện trợ số một của nhiều quốc gia ASEAN. Hợp tác kinh tế VBBMR với các nội dung trọng tâm là thúc đẩy kết nối hạ tầng, đầu tư, tài chính, thương mại… đã trở thành một “kênh” hợp tác quan trọng thúc đẩy và làm sâu sắc hơn cơ chế hợp tác ASEAN+Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc nâng cao hiệu quả, tăng cường vị thế trong hợp tác ASEAN+1 cũng sẽ giúp Trung Quốc giành ưu thế tốt hơn so với Nhật Bản, Hàn Quốc trong cơ chế ASEAN+3. 
4.2.2. Cạnh tranh với các sáng kiến hợp tác, kết nối của Mỹ, Nhật Bản
	Hợp tác kinh tế VBBMR do Trung Quốc dẫn dắt đã góp phần tác động đến cạnh tranh giữa các nước lớn trong triển khai sáng kiến hợp tác tiểu vùng tại ASEAN trên các khía cạnh chủ yếu sau:
Thứ nhất, góp phần làm gia tăng cạnh tranh hợp tác đầu tư, viện trợ giữa các nước lớn thông qua các sáng kiến hợp tác tiểu vùng với ASEAN. Hợp tác kinh tế VBBMR với mục tiêu là góp phần triển khai hiệu quả CAFTA và tăng cường kết nối hạ tầng, thương mại, đầu tư, du lịch… với ASEAN, do vậy đã góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Trung Quốc – ASEAN phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, các nước lớn khác như Mỹ, Nhật Bản cũng đẩy mạnh một số sáng kiến hợp tác tiểu vùng ở khu vực Đông Nam Á để gia tăng ảnh hưởng với các nước ASEAN.
Thứ hai, Hợp tác kinh tế VBBMR góp phần làm suy giảm vai trò của Nhật Bản trong hợp tác tiểu vùng ở Đông Nam Á cũng như ảnh hưởng của các sáng kiến do Nhật Bản khởi xướng, dẫn dắt, như GMS, Hợp tác Mê Công - Nhật Bản. 
Thứ ba, việc Trung Quốc thay đổi cách thức viện trợ và cho vay với một số nước ASEAN qua các dự án thuộc khung khổ hợp tác kinh tế VBBMR và các sáng kiến hợp tác khác (VD Một vành đai, một con đường) đang khiến Mỹ, Nhật Bản và các nước lớn khác gặp khó khăn trong triển khai, giải ngân các dự án hợp tác tiểu vùng của mình tại Đông Nam Á. 
[bookmark: _Toc482784467]4.2.3. Góp phần gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc với một số đồng minh, đối tác của Mỹ ở Đông Nam Á
Việc Trung Quốc tăng cường đầu tư, viện trợ tại các nước ASEAN thông qua sáng kiến Hợp tác kinh tế VBB nói riêng và “Một vành đai, một con đường” nói chung đã góp phần giúp nước này gia tăng ảnh hưởng với một số đồng minh, đối tác truyền thống của Mỹ ở Đông Nam Á. Theo đó, các nước này đã trở thành đối tác ngày càng thân thiết của Trung Quốc. Trong đó, Thái Lan, Malaysia và gần đây thêm Philippines là những ví dụ điển hình.
[bookmark: _Toc482784468]4.3. Tác động tới quan hệ Trung Quốc - ASEAN
[bookmark: _Toc482784469]4.3.1. Những tác động tích cực
[bookmark: _Toc482784470]4.3.1.1. Phát triển khu vực Tây Nam Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác với ASEAN
Việc triển khai hợp tác kinh tế VBBMR đã giúp khu vực Tây Nam của Trung Quốc, đặc biệt là Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phát triển kinh tế mạnh mẽ, biến Quảng Tây thành “cực tăng trưởng” mới và trở thành địa phương là đầu mối thúc đẩy hợp tác kinh tế Trung Quốc - ASEAN theo cả hai hướng hợp tác trên biển và hợp tác trên bộ. Sự phát triển mạnh mẽ của Quảng Tây với hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại và vị trí là cửa ngõ ra biển của toàn bộ khu vực Tây Nam Trung Quốc đã góp phần thúc đẩy phát triển các tỉnh, thành phố của miền Tây, miền Trung Trung Quốc như Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Trùng Khánh…
[bookmark: _Toc482784471]4.3.1.2. Kết nối kinh tế khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển
Việc Trung Quốc nhanh chóng phát triển hệ thống giao thông ở khu vực Tây Nam nước này và hợp tác triển khai các dự án đường bộ, đường sắt ở Lào, Campuchia, Thái Lan… dọc theo Hành lang kinh tế Trung Quốc - Bán đảo Đông Dương, đã góp phần quan trọng hình thành và hiện đại hóa các tuyến đường xuyên Á; đồng thời góp phần hiện thực hóa hành lang kinh tế Bắc Nam (trong hợp tác GMS). Nguồn vốn thông qua các dự án phát triển hạ tầng của Trung Quốc dành cho một số nước ASEAN cũng góp phần đáng kể giúp các nước trong khu vực giải quyết tình trạng thiếu vốn phát triển hạ tầng trong giai đoạn vừa qua cũng như những năm tới. 
[bookmark: _Toc482784472]4.3.1.3. Góp phần giảm căng thẳng quan hệ Trung Quốc - ASEAN về vấn đề Biển Đông
Thực tế cho thấy, hợp tác kinh tế VBBMR dù là một cơ chế hợp tác chưa mang tính ràng buộc pháp lý cao, song đã trở thành diễn đàn góp phần thúc đẩy tăng cường đối thoại, hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN; giảm bớt đối kháng, căng thẳng, trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông leo thang gần đây. 
[bookmark: _Toc482784473]4.3.2. Những tác động tiêu cực
[bookmark: _Toc482784474]4.3.2.1. Góp phần làm gia tăng sự lệ thuộc của ASEAN vào Trung Quốc
Việc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng đối với các nước ASEAN thông qua Hợp tác kinh tế VBBMR và đưa sáng kiến này vào khung khổ hợp tác “Một vành đai, một con đường” bên cạnh việc mang lại lợi ích kinh tế cho khối ASEAN sẽ khiến kinh tế ASEAN, đặc biệt là các nước ASEAN 4 (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam) trở nên lệ thuộc nhiều hơn vào “quỹ đạo” Trung Quốc. 
[bookmark: _Toc482784475]4.3.2.2. Gây chia rẽ nội bộ ASEAN, nhất là trong vấn đề Biển Đông 
Hợp tác kinh tế VBBMR và gần đây là sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, đang trở thành một kênh để Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư, cấp vốn vay cho một số nước ASEAN. Đây là nhân tố khiến nội bộ các nước ASEAN bị phân hóa nghiêm trọng hơn do lợi ích của từng nước trong quan hệ với Trung Quốc rất khác nhau. 
[bookmark: _Toc482784476]4.3.2.3. Làm gia tăng thâm hụt thương mại và tăng sức ép cạnh tranh với ASEAN
Với ASEAN, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt gần 500 tỷ USD năm 2015 và hai bên đang đặt mục tiêu nâng con số này lên 1.000 tỷ USD vào năm 2020. Tuy nhiên, mối quan hệ thương mại này không cân bằng. ASEAN đã ghi nhận mức thâm hụt thương mại với Trung Quốc tăng nhanh từ 2,3 tỷ USD năm 2008 lên 63,7 tỷ USD vào năm 2014. Trong đó, Việt Nam là nước thâm hụt thương mại với Trung Quốc nghiêm trọng nhất.
[bookmark: _Toc482784477]4.3.2.4. Nguy cơ bất ổn kinh tế và các hậu quả về môi trường ở một số nước ASEAN
Trung Quốc cho các nước ASEAN vay vốn phát triển các dự án hạ tầng đường bộ, đường sắt, cảng biển, đặc khu kinh tế… ở Lào, Myanmar, Campuchia, Thái Lan đã giúp các nước này phát triển hạ tầng và kết nối giao thông khu vực. Tuy nhiên, các nguồn vốn này thường là vốn vay ưu đãi bên mua với lãi suất tương đối cao (gần 3%/năm, như trường hợp của Lào) và việc vay vốn dễ dãi có thể dẫn đến các nguy cơ về kinh tế và môi trường đối với các nước nhận vốn vay triển khai dự án. Với các quốc gia như Lào, Campuchia có quy mô nền kinh tế nhỏ, các khoản vay nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ làm gia tăng gánh nặng nợ và gây bất ổn kinh tế vĩ mô.
[bookmark: _Toc482784478]4.4. Hợp tác kinh tế VBBMR và tác động đối với Việt Nam 
[bookmark: _Toc449345017][bookmark: _Toc482784479]4.4.1. Tác động tích cực và một số cơ hội hợp tác
[bookmark: _Toc482784480][bookmark: _Toc449345018]4.4.1.1. Những tác động tích cực với quan hệ Việt - Trung
Thứ nhất, tạo cơ hội để các quan chức Chính phủ, chính quyền địa phương và giới chuyên gia, học giả của hai bên tăng cường giao lưu, hợp tác, hiểu biết lẫn nhau.
Thứ hai, việc Trung Quốc đẩy mạnh phát triển Khu kinh tế VBB Quảng Tây, xây dựng, mở rộng các thành phố gần biên giới Việt Nam như Đông Hưng, Bằng Tường, Sùng Tả và hiện đại hóa hệ thống đường bộ, đường sắt cao tốc sát đến các cửa khẩu quốc tế giáp Việt Nam, đã tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương phát triển mạnh trong khoảng mười năm qua.
Thứ ba, một số nội dung Hợp tác kinh tế VBBMR cũng là những nội dung thường xuyên được thảo luận và đề cập trong Tuyên bố chung, Thông cáo chung nhân các chuyến thăm viếng lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước những năm gần đây. 
[bookmark: _Toc482784481]4.4.1.2. Cơ hội  hợp tác cảng biển, tiếp vận
 Việt Nam có cơ hội hợp tác với Trung Quốc trong nâng cấp, hiện đại hóa các tuyến đường sắt, đường bộ kết nối với một số cảng biển lớn trong khu vực Vịnh Bắc Bộ; hợp tác về dịch vụ hậu cần, vận tải biển, quản lý cảng biển… Riêng trong lĩnh vực đường sắt, Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội hợp tác rất lớn bởi hai bên đang có nhu cầu kết nối giao thông đường sắt, trước mắt là nghiên cứu, triển khai nâng cấp tuyến đường sắt Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Việt Nam có nhu cầu lớn về nâng cấp, cải tạo hệ thống đường sắt, trong khi Trung Quốc có thế mạnh cả về vốn, công nghệ, giá cả cạnh tranh…
[bookmark: _Toc449345019][bookmark: _Toc482784482]4.4.1.3. Cơ hội  hợp tác tài chính
Việt Nam có cơ hội tranh thủ nguồn vốn ưu đãi từ AIIB, Quỹ Con đường tơ lụa trên biển và nguồn vốn từ các ngân hàng khác như Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc… cho các dự án phát triển hạ tầng, nhất là các dự án đường sắt, đường bộ trong phạm vi “Hai hành lang, một vành đai kinh tế”. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có cơ hội thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trong đó, trọng tâm là việc ký Hiệp định hoán đổi tiền tệ song phương; mở chi nhánh ngân hàng ở hai nước.
[bookmark: _Toc449345020][bookmark: _Toc482784483]4.4.1.4. Cơ hội  hợp tác kinh tế - thương mại qua biên giới
Hợp tác thương mại, du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng có cơ hội phát triển mạnh, trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh mở cửa các thành phố biên giới thuộc Khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây như Đông Hưng, Bằng Tường, Sùng Tả... Hạ tầng giao thông, đô thị, thương mại tại các thành phố cửa khẩu nói trên đã được nâng cấp, hiện đại hóa nhanh chóng. Sáng kiến xây dựng khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới mà Trung Quốc đề xuất cũng có triển vọng được sớm triển khai. 
[bookmark: _Toc449345021][bookmark: _Toc482784484]4.4.1.5. Cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư
Việc Trung Quốc đẩy mạnh sáng kiến Hợp tác kinh tế VBBMR, “Một vành đai, một con đường” cũng như chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài… sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam và các nước ASEAN hợp tác với Trung Quốc trong nhiều dự án lớn, nhất là các dự án phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, thương mại. Việt Nam cũng có nhiều lợi thế thu hút được dòng dịch chuyển FDI từ Trung Quốc. 
[bookmark: _Toc482784485][bookmark: _Toc449345022]4.4.2. Những tác động tiêu cực 
[bookmark: _Toc449345023][bookmark: _Toc482784486]4.4.2.1. Các vấn đề về an ninh
 (1) Với việc Trung Quốc khởi xướng “Một vành đai, một con đường” và coi hợp tác kinh tế VBBMR là một phần của sáng kiến này; đa số các nước ASEAN đã bày tỏ hộ hai sáng kiến nói trên của Trung Quốc. Như vậy, trên thực thế phương châm “gác tranh chấp cùng khai thác” của Trung Quốc trên Biển Đông vốn bị Việt Nam và nhiều nước ASEAN cảnh giác, phản đối, đang được hiện thực hóa. 
(2) Thông qua hợp tác kinh tế VBBMR và các sáng kiến hợp tác khu vực, tiểu vùng khác được triển khai đồng thời như đã nêu ở phần trên, Trung Quốc đang sử dụng lợi ích kinh tế để gia tăng ảnh hưởng với nhiều nước ASEAN, qua đó sẽ làm thay đổi quan điểm của một số nước đối với vấn đề Biển Đông. 
(3) Các đề xuất hợp tác mà Trung Quốc đưa ra như: Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, ký Hiệp định hoán đổi tiền tệ song phương…cũng tiềm ẩn trong đó các rủi ro về an ninh biên giới, an ninh kinh tế với Việt Nam. 
[bookmark: _Toc449345024][bookmark: _Toc482784487]4.4.2.2. Các vấn đề về đối ngoại
 (1) Việt Nam và ASEAN không tìm được tiếng nói chung, thống nhất khi tham gia các sáng kiến hợp tác của Trung Quốc. Với việc nội dung hợp tác VBBMR được gắn với các sáng kiến tầm châu lục rộng lớn hơn như: Con đường tơ lụa trên biển, AIIB… ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng có tiếng nói, vị thế rất hạn chế trong các sáng kiến hợp tác này.
(2) Trong phạm vi quan hệ Trung Quốc - ASEAN, một khi đa số các nước ASEAN hợp tác với Trung Quốc triển khai sáng “Một vành đai, một con đường”, Việt Nam có nguy cơ bị cô lập, nếu có quan điểm, hành động không đồng thuận với lợi ích của Trung Quốc.
(3) Nội bộ ASEAN đang nguy cơ ngày càng bị phân hóa, chia rẽ trong các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và điều này bất lợi đối với Việt Nam. 
[bookmark: _Toc482784488][bookmark: _Toc449345025]4.4.2.3.Các vấn đề về kinh tế
(1) Nguy cơ thâm hụt thương mại gia tăng: Trong tương lai, khi Hợp tác kinh tế VBBMR và các sáng kiến hợp tác khu vực, tiểu vùng khác giữa Trung Quốc với ASEAN được triển khai mạnh, cùng với lộ trình CAFTA, mức độ tự do hóa thương mại và đầu tư trong khu vực sẽ tăng nhanh, các rào cản thương mại được giảm thiểu, điều này khiến nguy cơ thâm hụt thương mại giữa Việt Nam với Trung Quốc gia tăng mạnh.
 (2) Áp lực cạnh tranh kinh tế lớn hơn: Việc Trung Quốc xây dựng các khu công nghiệp, chế xuất lớn tại Khu kinh tế VBB Quảng Tây; phát triển các thành phố lớn như Sùng Tả, Đông Hưng (giáp Móng Cái, Quảng Ninh)…cũng đặt Việt Nam trước các thách thức lớn về chảy máu tài nguyên và cạnh tranh thương mại… 
 (3) Việt Nam mất dần ưu thế cửa ngõ ra Biển Đông của khu vực Tây Nam Trung Quốc và “cầu nối” trong hợp tác Trung Quốc – ASEAN, trong bối cảnh Trung Quốc xây dựng và phát triển các cảng lớn trong Khu kinh tế VBB Quảng Tây và đã hoàn thành nối các cảng này với Vân Nam bằng hệ thống đường bộ, đường sắt cao tốc. 
[bookmark: _Toc482784489]4.4.2.4. Các vấn đề môi trường 
Hợp tác kinh tế VBBMR cũng đang đặt ra những thách thức môi trường lớn đối với Việt Nam, trên các phương diện chủ yếu sau: 
Một là, Trung Quốc đã đầu tư hàng trăm tỷ USD phát triển Khu kinh tế VBB tỉnh Quảng Tây, xây dựng nhiều khu sản xuất, chế biến thép, giấy, hàng hóa… Thực tế này khiến VBB đối mặt nguy cơ ô nhiễm nguồn nước do các cơ sở sản xuất nói trên thải ra. 
Hai là, việc lượng tàu bè tăng đột biến trong khu vực VBB sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn lợi hải sản và môi trường ở khu vực này. 
 Ba là, Trung Quốc đã xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Phòng Thành (Quảng Tây) ở vị trí chỉ cách biên giới Việt Nam khoảng 15 km và các nhà máy điện hạt nhân khác trong khu vực Vịnh Bắc Bộ, tại Quảng Đông, Hải Nam. Điều này đang và sẽ đặt ra thách thức lớn về an toàn hạt nhân đối với Việt Nam. 
[bookmark: _Toc482784490]4.5. Kiến nghị định hướng chính sách của Việt Nam
[bookmark: _Toc482784491]4.5.1. Xác định phương châm, chủ trương hợp tác phù hợp
 Nhìn lại tiến trình tham gia hợp tác kinh tế VBBMR của Việt Nam giai đoạn 2006 - 2016, có thể thấy một vấn đề tồn tại lớn là ta chưa xác định rõ được phương châm, chủ trương hợp tác. Điều này gây khó khăn cho các bộ, ngành, địa phương  trong việc trao đổi, thảo luận, đàm phán với phía Trung Quốc về các vấn đề liên quan hợp tác kinh tế VBBMR nói riêng và sáng kiến hợp tác “Một vành đai, một con đường” nói chung.
Do vây, trong thời gian tới, Việt Nam cần sớm nghiên cứu, đưa ra chủ trương, phương châm hợp tác rõ ràng đối với sáng kiến Hợp tác kinh tế VBBMR nói riêng và các sáng kiến hợp tác tiểu vùng, khu vực do Trung Quốc dẫn dắt mà Việt Nam tham gia nói chung. Một phương châm hợp tác mà Việt Nam có thể lựa chọn là: Chủ động, khoa học, chọn lọc. Theo đó, “chủ động” là chủ động trong việc tham gia hợp tác, đề xuất các nội dung hợp tác phù hợp, có lợi cho Việt Nam. “Khoa học” là  tích cực nắm bắt thông tin, trao đổi thông tin; nghiên cứu, phân tích các các chương trình, dự án hợp tác với Trung Quốc trong khuôn khổ Hợp tác kinh tế VBBMR, sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, để có cơ sở khoa học đưa ra các quyết định hợp tác, xác định lộ trình và phương thức hợp tác. “Chọn lọc” là chỉ lựa chọn các nội dung, chương trình, dự án hợp tác phù hợp với lợi ích quốc gia của Việt Nam.
[bookmark: _Toc482784492]

4.5.2. Tích cực phối hợp với ASEAN, tranh thủ sự hợp tác của các nước lớn
Trong bối cảnh Hợp tác kinh tế VBBMR đang được Trung Quốc triển khai theo hướng trở thành một bộ phận của sáng kiến “Một vành đai, một con đường” và tác động mạnh mẽ tới quan hệ nước lớn trong khu vực cũng như các nước ASEAN nêu trên, Việt Nam cần tích cực phối hợp với các nước ASEAN và tranh thủ sự hợp tác của các nước lớn như Mỹ, Nhật Bản… để giảm thiểu tác động tiêu cực từ Hợp tác kinh tế VBBMR với Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung.
[bookmark: _Toc482784493]4.5.3. Đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo và trao đổi thông tin 
Theo đó, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo, trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương về hợp tác kinh tế VBBMR cũng như các sáng kiến hợp tác tiểu vùng, khu vực mà Trung Quốc triển khai với Việt Nam và ASEAN. Qua đó, nắm rõ cơ hội, thánh thức đặt ra với Việt Nam. 
[bookmark: _Toc482784494]4.5.4. Chủ động thúc đẩy các dự án hợp tác có lợi cho Việt Nam
Để tận dụng được cơ hội hợp tác trong khung khổ Hợp tác kinh tế VBBMR và rộng hơn là “Một vành đai, một con đường”, phía Việt Nam cần chủ động nghiên cứu xác định những nội dung, dự án phù hợp và có lợi cho ta để thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc. Với những dự án Trung Quốc đề xuất, ta không có nhu cầu hợp tác, cũng cần có thái độ rõ ràng, dứt khoát.
[bookmark: _Toc482784495]4.6. Tiểu kết chương 4
Hợp tác kinh tế VBBMR trên thực tế đã trở thành một bộ phận của sáng kiến mang tầm chiến lược khu vực và toàn cầu của Trung Quốc: Sáng kiến “Một vành đai, một con đường”. Trong bối cảnh đó, sáng kiến hợp tác này sẽ tác động đến cạnh tranh nước lớn ở khu vực Đông Nam Á, quan hệ Trung Quốc - ASEAN cũng như tác động tích cực và tiêu cực đến các nước ASEAN và Việt Nam trên các mặt kinh tế, chính trị, đối ngoại. Thực tế này đòi hỏi Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung cần chủ động nghiên cứu và tham gia hợp tác để tận dụng tối đa cơ hội và hạn chế tác động tiêu cực từ cơ chế hợp tác này. Riêng đối với Việt Nam, việc xác định rõ chủ trương, quan điểm hợp tác là yêu cầu cấp bách và giải pháp quan trọng nhất để ta có thể chủ động, tích cực triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể với Trung Quốc.
KẾT LUẬN
Hợp tác kinh tế VBBMR là sáng kiến hợp tác kinh tế tiểu vùng, được các nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra trong sáng kiến “Một trục hai cánh” kể từ năm 2006. Qua hơn 10 năm triển khai, dù còn một số hạn chế, nhưng sáng kiến nói trên đã thật sự đi vào thực tế cuộc sống. Sáng kiến hợp tác này thực chất đã trở thành một kênh hợp tác mang tính chiến lược khu vực của Trung Quốc và ngày càng nhận được sự quan tâm của các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là sau khi Hợp tác kinh tế VBBMR được Trung Quốc xem như là một bộ phận của sáng kiến “Một vành đai, một con đường”. Theo đó, tác động của hợp tác kinh tế VBBMR đối với quan hệ quốc tế trong khu vực có thể sẽ ngày càng lớn hơn.
Xu thế hợp tác Trung Quốc - ASEAN trong khuôn khổ hợp tác kinh tế VBBMR ngày càng được khẳng định bởi hai lý do chủ yếu  sau. Thứ nhất, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và đang vươn lên thành một cường quốc toàn diện; các nước ASEAN ngày càng nhận thấy nhiều lợi ích kinh tế từ Trung Quốc và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với nước này. Thứ hai, Trung Quốc đang và sẽ gia tăng hợp tác, ảnh hưởng nhiều mặt với ASEAN, trong bối cảnh Mỹ đã đẩy mạnh chiến lược tái cân bằng ở châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng; Nhật Bản và các nước lớn khác cũng tăng cường ảnh hưởng ở địa bàn chiến lược này. Theo đó, Hợp tác kinh tế VBBMR có ý nghĩa ngày càng quan trọng giúp Trung Quốc kết nối toàn diện hơn với ASEAN.
Từ bối cảnh khu vực nêu trên, cũng như định hướng mà Trung Quốc đã nêu trong bản Lộ trình Hợp tác kinh tế VBBMR công bố tại Diễn đàn hợp tác kinh tế VBBMR lần thứ 8, năm 2014, có thể dự báo, nội dung của khuôn khổ hợp tác này sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; hình thức hợp tác sẽ ngày càng phong phú, đa dạng; lĩnh vực, phạm vi hợp tác sẽ ngày càng được mở rộng; ảnh hưởng của Trung Quốc với các quốc Đông Nam Á thông qua Hợp tác kinh tế VBBMR và rộng hơn là sáng kiến “Một vành đai, một con đường” sẽ ngày càng gia tăng. Theo đó, cùng với các dự án phát triển hạ tầng dọc theo Hành lang kinh tế Nam Ninh - Singapore trước đây và Hành lang kinh tế Trung Quốc - Bán đảo Đông Dương hiện nay, sự kết nối giữa Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á trên các lĩnh vực thể chế, hạ tầng, thương mại, tài chính, con người cũng sẽ ngày càng được tăng cường. Các chương trình, dự án hợp tác song phương, đa phương giữa Trung Quốc với với từng nước hoặc nhóm nước ASEAN sẽ ngày càng nhiều và đi vào thực chất. 
Với tình hình và bối cảnh nêu trên, Hợp tác kinh tế VBBMR đặt ra cho các nước ASEAN nói chung và Việt Nam những cơ hội lớn và thách thức lớn. Đối với ASEAN, việc cân bằng được lợi ích của từng quốc gia với lợi ích chung của cả khối cũng như giữ gìn đoàn kết nội khối trong khi vẫn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Trung Quốc là thách thức lớn nhất. Khác với các nước ASEAN, Việt Nam có chung VBB với Trung Quốc và có mối quan hệ phức tạp với nước láng giềng này cả trong quá khứ và hiện tại. Do vậy, trong Hợp tác kinh tế VBBMR, bên cạnh lợi ích kinh tế, Việt Nam còn phải đặc biệt chú trọng các vấn đề liên quan chủ quyền lãnh thổ quốc gia, an ninh, đối ngoại… Trên thực tế, trong hơn 10 năm vừa qua, Việt Nam đã tham gia hợp tác kinh tế VBBMR song chưa thực sự chủ động, tích cực và còn thiếu sự gắn kết, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong nước cũng như trao đổi thông tin với các nước ASEAN. Do vậy, việc tham gia hợp tác chưa hiệu quả; chưa tận dụng được các cơ hội hợp tác cũng như chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của mình trong sáng kiến hợp tác tiểu vùng này.
Để thành công trong Hợp tác kinh tế VBBMR  thời gian tới, Việt Nam cần phải tích cực, chủ động, sáng tạo nhiều hơn nữa. Cùng với việc xác định chủ trương, đường lối, phương châm hợp tác hợp lý, cần phải đặt hợp tác kinh tế VBBMR trong tổng thể định hướng, chiến lược đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam đến năm 2020, 2030. Đồng thời, muốn hợp tác kinh tế đối ngoại thành công, nhất là trong hợp tác với Trung Quốc, cần đặc biệt chú trọng giải quyết các vấn trong nước, như: Đoàn kết nội bộ; phát triển hạ tầng, phát triển nhân lực hiệu quả hơn; làm tốt hơn công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách.
Luận án này được thực hiện với những đóng góp mới gồm: lý thuyết hợp tác tiểu vùng; nhận diện Hợp tác kinh tế VBBMR trong giai đoạn mới (2013 – 2016) trong bối cảnh Trung Quốc triển khai sáng kiến “Một vành đai, một con đường”; đánh giá tác động của sáng kiến hợp tác nói trên đối với quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á… cũng là nhằm đóng góp thêm cơ sở khoa học, kiến nghị định hướng chính sách để Việt Nam tham gia hợp tác hiệu quả hơn.
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